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Trả lời công văn số 1509/2014 ngày 15/9/2014 của Công ty cổ phần XNK Bảo Minh v/v mã số hàng hóa và mức thuế giá trị gia tăng (GTGT) các mặt hàng thiết bị y tế, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về mã số hàng hóa:

Căn cứ Danh mục hàng hóa XNK Việt Nam, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013, theo tài liệu của công ty cung cấp thì các mặt hàng được phân loại như sau:

- Bàn phẫu thuật chạy bằng điện thủy lực và bằng cơ thủy lực thuộc mã số: 9402.90.10.

- Bồn rửa tay tiệt trùng phẫu thuật (theo tài liệu kỹ thuật là thiết bị chuyên dùng cho phẫu thuật có gắn thiết bị điều chỉnh lưu lượng chảy ra, gắn đèn UV tiệt trùng) thuộc mã số: 9018.90.30.

- Bàn sinh và khám sản khoa, chạy bằng điện thủy lực thuộc mã số: 9402.90.10.

- Đèn dùng trong phòng mổ thuộc mã số: 9405.10.20 (nếu là đèn trần) và 9405.20.10 (nếu là đèn cây).

- Ghế khám tai mũi họng điều khiển bằng điện thủy lực thuộc mã số: 9402.10.90.

- Giường cấp cứu đa năng có động cơ hoặc quay tay dùng trong y tế thuộc mã số: 9402.90.10.

- Hệ thống thiết bị khám tai mũi họng thuộc mã số: 9018.90.30.

- Hệ thống máy, ghế khám và điều trị nha khoa thuộc mã số: 9018.49.00.

- Máy hút dịch thuộc mã số: 9018.90.90.

- Máy tiệt trùng ống nội soi dạ dày đại tràng dòng Merit 9000 thuộc mã số: 8419.20.00.

- Nồi hấp tiệt trùng thuộc mã số: 8419.20.00.

2. Về thuế suất thuế GTGT mặt hàng thiết bị y tế:

a) Các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành về thuế GTGT bao gồm:

- Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT số 31/2013/QH13;

- Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế GTGT;

- Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ;

- Thông tư số 83/2014/TT-BTC ngày 26/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế GTGT theo Danh mục hàng hóa nhập khẩu.

b) Thuế suất thuế GTGT mặt hàng thiết bị y tế:

Theo quy định tại tiết 1 khoản 2 Điều 8 Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12; khoản 11 Điều 10 Thông tư số 219/2013/TT-BTC, thì: “Thiết bị, dụng cụ y tế gồm máy móc và dụng cụ chuyên dùng cho y tế như: các loại máy soi, chiếu, chụp dùng để khám, chữa bệnh; các thiết bị, dụng cụ chuyên dùng để mổ, điều trị vết thương, ô tô cứu thương; dụng cụ đo huyết áp, tim, mạch, dụng cụ truyền máu; bơm kim tiêm; dụng cụ phòng tránh thai và các dụng cụ, thiết bị chuyên dùng cho y tế khác theo xác nhận của Bộ Y tế” thuộc đối tượng chịu thuế GTGT 5%.

Theo quy định tại Thông tư số 83/2014/TT-BTC ngày 26/6/2014 của Bộ Tài chính, thì:

- Khoản 5 Điều 4 quy định: “Thiết bị, dụng cụ y tế gồm máy móc và dụng cụ chuyên dùng cho y tế như: các loại máy soi, chiếu, chụp dùng để khám, chữa bệnh; các thiết bị, dụng cụ chuyên dùng để mổ, điều trị vết thương, ô tô cứu thương; dụng cụ đo huyết áp, tim, mạch, dụng cụ truyền máu; bơm kim tiêm; dụng cụ phòng tránh thai; các dụng cụ, thiết bị chuyên dùng cho y tế khác thực hiện theo quy định tại Biểu thuế giá trị gia tăng ban hành kèm theo Thông tư này”.
- Khoản 3 Điều 5 quy định: “Trường hợp có phát sinh vướng mắc hoặc thuế giá trị gia tăng áp dụng không thống nhất đối với cùng một loại hàng hóa nhập khẩu và sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng trong nước thì khi kê khai, tính thuế giá trị gia tăng tại khâu nhập khẩu thực hiện theo quy định tại Thông tư này, đồng thời tổ chức, cá nhân, cơ quan thuế, cơ quan hải quan phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để hướng dẫn thực hiện thống nhất”
Theo đó, hiện nay, để xác định thuế suất thuế GTGT đối với thiết bị y tế, đề nghị Công ty cổ phần XNK Bảo Minh căn cứ thực tế hàng hóa nhập khẩu và hồ sơ lô hàng liên quan, đối chiếu quy định hiện hành về thuế GTGT nêu trên và liên hệ cơ quan hải quan nơi mở tờ khai nhập khẩu hàng hóa để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty cổ phần XNK Bảo Minh biết./.

 

	 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK-PL, CS-Phương (3).
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